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ĐỀ THI THỰC HÀ NH CHỨ NG CHỈ KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Bài thi chung 〈 〉

 Sau khi thi xong ph i n p l i đ thi※ ả ộ ạ ề

 Đi u l u ý dành cho thí sinh ※ ề ư

   

 Thí sinh hãy tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung dưới đây khi thi thực hành. Trường hợp 

thí sinh không chấp hành các quy định này thì có thể gặp bất lợi trong việc làm thủ 

tục vào phòng thi và thi vì vậy cần chú ý, nếu giám thị yêu cầu thí sinh nên vui lòng 

tích cực chấp hành dù cảm thấy phiền phức.

  1. Thí sinh và người mẫu phải theo yêu cầu của giám thị, phải vào phòng thi đúng thời gian 
quy định.

  2. Thí sinh phải mang theo phiếu dự thi và thẻ chứng mình nhân dân (giấy tờ  tùy thân phải 
dán ảnh để kiểm tra được nhân thân).

  3. Khi thi, thí sinh phải mặc áo choàng vệ sinh màu trắng (cộc tay hoặc dài tay), không 
được có ký hiệu, phù hiệu v.v biểu thị cơ quan trực thuộc trên trang phục.… 

  4. Thí sinh hoặc người mẫu không được sử dụng điện thoại di động, đồng hồ bấm giờ.
  5. Thí sinh và người mẫu phải xóa hết các dấu vết nhìn thấy được (như màu sơn móng tay, 

dấu thiết kế v.v...) không được sử dụng đồ trang sức (như nhẫn, đồng hồ, vòng chân, 
vòng tay, dây chuyền, khuyên tai v.v...)

  6. Khi thực hiện bài “ Trị gàu da đầu và gội đầu từ phía sau”, tất cả thí sinh phải thực 
hiện cùng với người mẫu đi cùng, khi không thực hiện trên người mẫu đi cùng thì không 
được thực hiện bài thi " Trị gàu da đầu và gội đầu từ phía sau".

   

※ Tiêu chuẩn người mẫu: nam, nữ thân thể khỏe mạnh, 14 tuổi trở lên (tiêu chuẩn 

năm sinh) và tóc dài (dưới tai dài trên 5cm, đường chân tóc sau gáy 

dài 5 cm trở lên)

※ Người mẫu để cùng thực hiện bài thi phải trình thẻ chứng minh nhân dân của 

mình, trường hợp không trình được thẻ chứng minh nhân dân mà Cơ quan quy 

định thì không tham gia với tư cách người mẫu.

  7. Trường hợp có nhiều loại bài thi theo yêu cầu của mỗi chương trình, nhất thiết phải làm 
bài thi do giám thị chỉ định.

  8. Trước khi thực hiện mỗi qui trình tác nghiệp sẽ có thời gian chuẩn bị, phải hành động 
theo chỉ thị của giám thị, sắp xếp các loại dụng cụ gọn gàng trước khi bắt đầu tác 
nghiệp.

  9. Đề bài tiếp theo (như uốn và sấy tạo kiểu) được chỉ định tùy theo đề bài cắt tóc đã đưa 
ra, thứ tự và nội dung đó như sau:

    ※ 이사도라Cắt tóc kiểu Isadora ( ) à Sấy tóc tạo kiểu (uốn lọn ra ngoài), cắt tóc kiểu 

스파니엘Spaniel ( )à Sấy tóc tạo kiểu (Uốn lọn vào trong), cắt tóc kiểu Graduation 

그래듀에이션( ) à 레이어드 Sấy tóc (Uốn lọn vào trong), cắt tóc kiểu nhiều tầng ( )à Uốn lọn

 10. Sau khi kết thúc bài thi sấy tạo kiểu và uốn setting, trước khi thực hiện uốn xoăn lạnh, 
để liên kết các bài thi cho hợp lý, thí sinh phải thực hiện cắt lại trong vòng 15 phút (tuy 
nhiên, trường hợp cắt tầng sẽ tuyệt đối không cho phép cắt lại để thực hiện uốn setting).
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 ĐỀ THI THỰC HÀ NH CHỨ NG CHỈ KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Bài thi chung 〈 〉

 

 11. Sau khi hết giờ thi, thí sinh mang tất cả các nguyên liệu được cung cấp đi, dọn dẹp sạch 

sẽ nơi thực hiện bài thi và xung quanh rồi mới được rời phòng thi. 

 12. Sau khi hết giờ thi, trường hợp thí sinh vẫn tiếp tục thực hiện hay sờ vào tác phẩm thì 

sẽ bị đánh giá là chưa hoàn thành tác phẩm và cho điểm 0.

 13. Thí sinh chú ý không được làm rơi dụng cụ thực hiện bài thi xuống nền nhà ví dụ như 

kéo cắt, đặc biệt chú ý khi sử dụng kéo để không bị xảy ra tai nạn. 

 14. Trường hợp sau không thuộc đối tượng được tính điểm

    Trường hợp đã thực hiện sẵn trước trên ma-nơ-canh và tóc giả khi ứng thi① 

    Trường hợp không thực hiện toàn bộ công đoạn② 

    Trường hợp tự ý rời bỏ phòng thi trong giờ thi③ 

    Trường hợp nhờ người khác giúp đỡ gian lận hay cản trở bài thi của người khác.④ 

    Trường hợp thí sinh trao đổi người mẫu mà không xin phép⑤ 

    Trường hợp có hành vi gian lận vi phạm quy định thi quốc gia⑥ 

    Trường hợp thí sinh không mặc áo choàng⑦ 

    Trường hợp không mang theo ma-nơ-canh⑧ 

 15. Trường hợp sau không được dự thi

     Trường hợp không dẫn theo người mẫu① 

 16. Trường hợp sau bài thi sẽ bị chấm điểm 0

     Trường hợp người mẫu mà thí sinh dẫn theo không phù hợp điều kiện quy định người ① 

mẫu.

     Trường hợp sử dụng 2 bộ tóc giả trở lên khi nhuộm tóc② 

 17. Ngoài nội dung cho điểm thì nội dung trừ điểm như sau:

     Trường hợp thí sinh không chuẩn bị đủ hoặc không chuẩn bị được trước dù một trong ① 

các trang phục hay khăn quấn tóc 

     Trường hợp sử dụng dưới 55 lô uốn tóc khi thực hiện kiểu uốn xoăn lạnh cơ bản (tuy ② 

nhiên, số lô uốn sai không phải là sai thao tác)

     Trường hợp sử dụng dưới 31 lô uốn khi thực hiện uốn setting (tuy nhiên, kích cỡ lô ③ 

uốn trình bày sai không phải là sai thao tác)

     Trường hợp lấy dụng cụ hay nguyên liệu cần thiết trong giờ thi④ 

백 샴푸     Trường hợp thực hiện gội đầu từ phía sau ( ) và xả tóc ở bên cạnh khách ⑤ 

hàng 

     Trường hợp không gội được sạch thuốc nhuộm tóc đã bôi khi nhuộm tóc    ⑥ 
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Trị gàu da đầu và gội đầu từ phía sau

Số báo danh : 

※ Thời gian thi : 35 phút

1. Yêu cầu bài thi (Bài thi số 1)
 ※ Thí sinh sử dụng nguyên liệu và dụng cụ đưa ra để hoàn thành nội dung yêu cầu sau 

trong thời gian thi.

  1) Hãy thực hiện theo toàn bộ trình tự chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu – Trị gàu da đầu 
(bao gồm chải tóc) - gội lần 1 - gội lần 2 - xả (dưỡng tóc) - kết thúc.

  2) Nội dung yêu cầu chi tiết mỗi công đoạn như sau. 

Tên công 
đoạn

Nội dung yêu cầu chi tiết

Trị gàu da đầu

A) Lấy bông sát khuẩn (dài 7cm, rộng 10cm) quấn vào que gỗ rồi làm 
que bông trị gàu.  

B) Chia tóc sang hai bên phải và trái, sử dụng lược bàn mềm dành 
riêng cho da đầu chải theo hướng từ C.P sang G.P 

C) Sau khi chia tóc thành 4 phần, sử dụng que bông trị gàu để thực 
hiện theo hướng từ trên xuống dưới với khoảng cách 1~1.5cm, trị 
gàu toàn bộ đầu.

Gội đầu

가) Chuẩn bị khăn để choàng vai, đầu gối và mặt người mẫu.
나) Dùng một tay để giữ gáy người mẫu, tay kia giữ phần trên trán cho tì 

vào bồn gội đầu rồi lấy khăn mặt đã gấp hình tam giác để che mặt. 
다) Kiểm tra nhiệt độ nước thích hợp bằng mu bàn tay hoặc cổ tay.
라) Làm ướt đủ da đầu và tóc từ phía sau người mẫu rồi dùng dầu gội để 

gội.
마) Áp dụng đồng đều các kỹ thuật gội đầu cho toàn bộ đầu (đường dích dắc, xoay 

tròn, gẩy và trao đổi hai tay)
바) Xả sạch để dầu gội không đọng lại trên tóc và da đầu người mẫu.
사) Xả sạch để dầu gội không còn đọng lại trên mặt, gáy và tai người mẫu. 
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Trị gàu da đầu và gội đầu từ phía sau

Tên công 
đoạn

Nội dung yêu cầu chi tiết Ghi chú

Xả (Dưỡng 
tóc)

A) Sử dụng lượng dầu xả (dưỡng tóc) thích hợp cho người mẫu. 
B ) X ả sạch dầu để không bị đọng lại trên da đầu và 

tóc người m ẫu.
C) Xả sạch để dầu dưỡng tóc không còn đọng lại trên mặt, gáy 

và tai người mẫu.

Kết thúc

A) Sử dụng khăn để lau sạch nước trên mặt, gáy, tai người 
mẫu.

B) Dùng khăn khô để lau nước đọng trên da đầu, tóc.
C) Sử dụng khăn để quấn tóc người mẫu.
D) Sau khi gội và xả xong, dọn dẹp xung quanh bồn gội đầu.
E) Sử dụng khăn để hoàn thành.

2. Trách nhiệm của thí sinh
  1) Thí sinh phải gội đầu và xả (dưỡng tóc) từ phía sau khách hàng, thí sinh sẽ bị trừ điểm nếu tiến 

hành gội từ bên cạnh.
  2) Khi gội đầu, phải áp dụng đồng đều các kỹ thuật gội đầu cho toàn bộ đầu (đường dích dắc, 

xoay tròn, gẩy và trao đổi hai tay).
  3) Thí sinh sẽ bị trừ điểm trong trường hợp đeo nhẫn, vòng tay hoặc dây chuyền.
  4) Khi hết giờ thi, không được sờ vào tác phẩm hay dụng cụ như để chải tóc.
  5) Sau khi chấm thi xong, thí sinh phải chuẩn bị công đoạn tiếp theo yêu cầu của giám thị.
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Trị gàu da đầu và gội đầu từ phía sau

※ Hình ảnh tham khảo nội dung yêu cầu

두피 스케일링

샴푸 및 린스

마무리
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Cắt tóc

Số báo danh : 

※ Thời gian thi : [○Thời lượng tiêu chuẩn: 35 phút, ○ Thời gian thêm : Không có]

1. Nội dung yêu cầu (Bài thi số 2)
  ※ Hãy hoàn thành cắt tóc theo nội dung yêu cầu dưới đây sử dụng nguyên liệu và dụng cụ 

mang theo.

  1) Hãy thực hiện một kiểu mà giám thị yêu cầu trong các kiểu cắt tóc dưới đây.

Kiểu Kiểu cắt Nội dung yêu cầu thực hiện  Chi chú

1 Cắt kiểu Spaniel

Lấy đường cơ bản từ điểm gáy 
10-11cm,  chênh lệch độ dài từ sau 
gáy đến trước là 4-5cm. 

- Không để ảnh hưởng đến 
công đoạn sau. 

- Chia tóc thành 4 phần

2
Cắt kiểu 
Isadora

" "

3
Cắt kiểu 

Graduation
Cắt kiểu graduation thấp, Lấy đường 
cơ bản từ điểm gáy 10-11 cm.

-  Không để ảnh hưởng đến 
công đoạn sau. 

- Chia tóc thành 5 phần

4 Cắt tầng
Cắt tầng cơ bản, lấy đường cơ bản 
từ điểm gáy 12-14 cm

"

  2) Chuẩn bị
   A) Thí sinh cố định ma-nơ-canh bằng dụng cụ theo yêu cầu của giám thị để thực hiện thoải 

mái.
   B) Phun nước vừa đủ vào tóc ma-nơ-canh rồi chải cho mượt, sau đó bắt đầu thực hiện bài 

thi khi giờ thi bắt đầu (Trường hợp thực hiện trên tóc khô sẽ bị trừ điểm)
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Cắt tóc

2. Trách nhiệm của thí sinh 
  1) Thí sinh phải chia tóc thành 4-5 phần (tùy theo kiểu  cắt tóc) và làm chính xác theo trình 

tự đối với từng phần chia.
  2) Thí sinh phải thực hiện theo tư thế đúng, làm theo phương pháp cơ bản và chính xác 

trình tự công việc theo từng nội dung yêu cầu, thao tác thực hiện phải hài hòa và tự 
nhiên khi sử dụng dụng cụ.

  3) Thí sinh được phép cắt lại trên tóc cắt một lần theo trình tự và phương pháp, trường hợp 
cắt lại không theo góc độ hay độ dài chênh lệch yêu cầu, không hài hoà thì sẽ bị trừ 
điểm. 

  4) Trường hợp kiểu cắt one length, mạch cắt, chênh lệch theo góc độ phải chính xác. 
  5) Khi hết giờ thi, thí sinh không được sờ vào tác phẩm hoặc dụng cụ để cắt hay chải tóc.
  6) Khi hết giờ chấm điểm, thí sinh phải làm theo yêu cầu của giám thị để chuẩn bị cho 

công đoạn tiếp theo.
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Cắt tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 1 - Cắt tóc kiểu Spaniel
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Cắt tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 2- Cắt tóc kiểu Isadora
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Cắt tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

 Kiểu 3 - Cắt tóc kiểu Graduation
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Cắt tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 4 – Cắt tóc kiểu tầng
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Sấy tóc & Uốn setting

Số báo danh : 

※ Thời gian thi : [○Thời lượng tiêu chuẩn: 35 phút, ○ Thời gian thêm : Không có]

1. Nội dung yêu cầu (Bài thi số 3)
  ※ Sau khi làm đủ ẩm tóc cho ma-nơ-canh để thực hiện bài thi, hãy hoàn thành kiểu kiểu 

tóc sấy và uốn setting như bản vẽ.

  1) Hãy thực hiện kiểu tóc theo yêu cầu của giám thị trong các kiểu sấy và uốn lọn sau

Kiểu Kiểu sấy Nội dung yêu cầu thực hiện
Chi 
chú

1
Uốn lọn 

vào trong
Hãy sấy tóc để tạo kiểu uốn lọn vào trong (lọn hình C) trên 
ma-nơ-canh đã cắt theo kiểu Spaniel. 

2
Uốn lọn 
ra ngoài

Hãy sấy tóc để tạo kiểu uốn lọn ra ngoài (lọn hình CC) trên 
ma-nơ-canh đã cắt theo kiểu Isadora.

3
Uốn lọn 

vào trong
Hãy sấy tóc để tạo kiểu uốn lọn vào trong (lọn hình C) trên 
ma-nơ-canh đã cắt theo kiểu Graduaion.

4 Uốn lọn Hãy dùng lô uốn để setting trên ma-nơ-canh đã cắt theo kiểu tầng.

  2) Sấy tóc 
   A) Sau khi chia tóc thành 4~6 phần trong trạng thái lau khô tóc đã được phun ẩm, hãy 

dùng máy sấy tóc và lược tròn để thực hiện kiểu tóc theo yêu cầu của đề thi như sau 
(phần trung tâm bên cạnh, phần từ tai tới tai).

     - Kích thước cơ bản khi chia phần không được quá theo chiều rộng (đường kính) lược 
tròn được sử dụng 

     - Chọn và sử dụng lược tròn theo độ dài tóc
     - Thực hiện theo phương hướng loại tóc, phải điều chỉnh nhiệt độ sấy thích hợp theo góc 

độ chải lược tròn và máy sấy tóc.
     - Phải tạo được cảm giác phồng tại chân tóc.
     - Phải xử lý tạo được độ bóng cho tóc.
    B) Kết thúc (chỉnh lại) là bước dùng lược hoặc tay để tạo kiểu tóc sấy.
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Sấy tóc & Uốn setting

Số báo danh : 

※ Thời gian thi : 35 phút

  3) Uốn setting
    A) Để tóc không bị rụng, hãy dùng lô uốn trên tóc đã làm ướt của ma-nơ-canh để uốn 

xoăn cho đều. 
     - Sau khi chia tóc đủ ướt thành 6 phần, hãy uốn xoăn từ phần trên phía trước của đầu.
     - Chia phần (kích thước cơ bản) không được quá chiều rộng (đường kính) của lô uốn.
     - Hãy chọn kích cỡ của lô uốn theo độ dài của tóc rồi dùng.
     - Tóc phải được set lô uốn một cách chính xác góc độ thích hợp với loại hướng tóc xử 

lý.
    B) Hãy trùm lưới trùm tóc để xử lý nhiệt thích hợp trong trạng thái tóc đã uốn xoăn trên 

lô uốn. 
    C) Sau khi tháo lô uốn, hãy kết thúc (chỉnh sửa lại).

2. Trách nhiệm của thí sinh
  1) Khi sấy, hãy thực hiện trên tóc ướt thích hợp đúng theo công đoạn (Làm ẩm đều đến 

chân tóc – lau khô bằng khăn –kiểu sấy trước – kiểu sấy chính- kết thúc)
  2) Khi uốn setting, phải sử dụng trên 31 lô uốn, kích cỡ của lô uốn (lớn, trung bình, nhỏ) 

thì phải sắp xếp đều không để trống theo các phần đầu. 
  3) Khi uốn setting, phải uốn xoăn từ phía trên xuống phía dưới phần chia tóc.
  4) Hãy thực hiện một cách chính xác theo mỗi công đoạn đúng với phần chia tóc.
  5) Không được sử dụng công cụ hoặc máy móc làm tóc mà đề thi không yêu cầu ngoại trừ 

máy sấy tóc và lô uốn.
  6) Khi hết giờ thi, không được sờ vào tác phẩm hay dụng cụ như để chải tóc.
  7) Sau khi chấm thi xong, thí sinh phải chuẩn bị công đoạn tiếp theo yêu cầu của giám thị.
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Sấy tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 1 – Uốn lọn vào trong (Spaniel)
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Sấy tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 2 – Uốn lọn vào trong (Graduation)
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Sấy tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 3 – Uốn lọn ra ngoài (Isadora)
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Uốn setting

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

Kiểu 4 – Uốn lọn (Kiểu tầng)
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Uốn tóc

Số báo danh : 

※ Thời gian thi : 35 phút

1. Nội dung yêu cầu (Bài thi số 4)
  ※ Sử dụng thiết bị và nguyên liệu có sẵn để thực hiện uốn tóc theo yêu cầu dưới đây. 
 
  1) Trong các kiểu sau, thực hiện kiểu được giám thị chỉ định.

Số 
kiểu

Tên 
kiểu

Nội dung thực hiện yêu cầu Ghi chú

1 Kiểu 
cơ bản

- Chia thành 9 phần
  (Phải chia theo yêu cầu của giám thị)
- Khi dùng cách dây chun, phải thực hiện kiểu 

chữ số 11.
- Lô uốn tóc thì phải sử dụng trên 55 lô, phải 

sắp xếp thích hợp lô uốn  đúng quy cách trên 
toàn bộ đầu, theo từng vị trí.

- Lô đã uốn xoăn trên tóc phải đúng góc độ với 
da đầu và không kéo quá mức.

- Lô được uốn xoăn 
trên tóc một lần, 
không được  tuột 
ra.

- Phải tuân thủ đúng 
toàn công đoạn 
thực hiện.
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Uốn tóc

Số báo danh : 

※Thời gian thi : [○Thời lượng tiêu chuẩn: 35 phút, ○ Thời gian thêm : Không có]

2
Kiểu 
hỗn 
hợp

- Chia tóc thành 4 phần đoạn (Đoạn 1 – 
khoảng 7,5 cm, đoạn 2 – khoảng 4,5 cm, 
đoạn 3- khoảng 4,5 cm, đoạn 4 – khoảng 
7,5 cm).

- Phần 1 thì sau khi chia thành phần trung 
tâm phía trước, bắt đầu từ bên trái (của 
ma-nơ-canh) uốn xoăn sang bên phải.

- Phần 2 thì uốn xoăn tự nhiên tiếp theo từ 
điểm kết thúc ở phần 1, từ bên phải sang 
bên trái với góc 45° hoặc trên 45° theo 
đường vòng đầu.  

- Phần 3 thì uốn xoăn tiếp theo từ điểm kết 
thúc ở phần 2, từ bên phải sang bên trái 
để thành kiểu oblong.

- Phần 4 thì uốn xoăn theo cách xếp gạch, 
cách one-two.  

- Khi chia phần, 
chia ngang thành 
4 phần từ phần 
đầu trước đến 
phần đầu sau. 
(Phần 1 phải có 
chiều rộng khoảng 
7,5 cm từ điểm 
cuối của phần 
trung tâm.)

- Uốn xoăn theo 
giống như trình tự 
chia phần.
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Uốn tóc

Số báo danh : 

※Thời gian thi : 35 phút

2. Trách nhiệm của thí sinh
  1) Khi chia tóc thì hãy thực hiện trên tóc ướt.
  2) Thực hiện đúng theo công đoạn cuốn theo từng kiểu (Kiểu cơ bản, hỗn hợp).
  3) Khi uốn xoăn, trường hợp kiểu cơ bản thì số lượng của lô uốn sử dụng là trên 55 lô, 

trường hợp kiểu hỗn hợp thì trên 57 lô, về kích cỡ lô uốn thì kiểu cơ bản là lô uốn số 
6, số 7, số 8, số 9, số 10, kiểu hỗn hợp thì sử dụng đều số 6, số 7, số 8 để chia tóc 
theo bản vẽ.

  4) Phải thực hiện chính xác mọi công đoạn phần chia và kích cỡ cơ bản (đường kính).
  5) Không được sử dụng công cụ hoặc máy móc làm tóc mà đề thi không yêu cầu ngoại trừ 

máy sấy tóc và lô uốn.
  6) Khi hết giờ thi, không được sờ vào tác phẩm hay dụng cụ như để chải tóc.
  7) Sau khi chấm thi xong, thí sinh phải chuẩn bị công đoạn tiếp theo yêu cầu của giám thị.
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm 
mỹ (thông thường)

Tên bài thi Uốn tóc
Tiêu 

chuẩn
NS

3. Bản vẽ

1. Kiểu 1–Thứ tự chia phần, uốn xoăn

            

Kiểu 1 – Kiểu cơ bản (9 phần)
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm 
mỹ (thông thường)

Tên bài thi Uốn tóc
Tiêu 

chuẩn
NS

3. Bản vẽ

Kiểu 2 –Phương hướng chia phần và uống xoăn
        

  

  

Kiểu 2 – Kiểu hỗn hợp
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Nhuộm tóc

Số báo danh : 

※Thời gian thi : 25 phút

1. Yêu cầu (Bài tập thứ 5)
  ※ Sử dụng dụng cụ và nguyên liệu có sẵn để thực hiện nhuộm tóc theo yêu cầu dưới đây. 

  1) Trong các kiểu sau đây, thực hiện kiểu được giám thị chỉ định, hãy sử dụng dụng cụ và 
nguyên liệu có sẵn để thực hiện nhuộm tóc theo yêu cầu dưới đây.

  2) Hãy nhuộm tóc và thực hiện các nội dung yêu cầu.
Số 

kiểu
Kiểu cắt tóc Nội dung yêu cầu Ghi chú

1
Nhuộm tóc 
(màu cam)

Chừa lại khoảng 5 cm phía trên của phần tóc giả 
được cung cấp rồi nhuộm phần còn lại (khoảng 10 
cm) thành màu cam như bản vẽ.

2
Nhuộm tóc
(màu tím)

Chừa lại khoảng 5 cm phía trên của phần tóc giả 
được cung cấp rồi nhuộm phần còn lại (khoảng 10 
cm) thành màu tím như bản vẽ.

3
Nhuộm tóc
(màu xanh 

lục)

Chừa lại khoảng 5 cm phía trên của phần tóc giả 
được cung cấp rồi nhuộm phần còn lại (khoảng 10 
cm) thành màu xanh lục như bản vẽ.

  3) Chuẩn bị
    A) Kiểm tra trạng thái tóc giả được cung cấp theo chỉ thị của giám thị rồi phải thực hiện 

tất cả các bài tập trong thời gian quy định.

  4) Thực hiện
    A) Phải lựa chọn và điều chỉnh, phối hợp, bôi lên tóc thuốc nhuộm (Chỉ cho phép dùng 

thuốc nhuộm màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng có tính axít trong hạng mục nguyên 
liệu sẵn có được phép) thích hợp theo từng màu sắc để nhuộm tóc như bài thi yêu 
cầu. 

    B) Phải thực hiện tư thế đúng, tuân thủ đúng cách thực hiện cơ bản và trình tự thực hiện 
theo nội dung yêu cầu, cách sử dụng các dụng cụ và kỹ thuật tay tự nhiên và hài hoà.

    C) Phải tuân thủ thời gian để ủ thích hợp để nhuộm tóc thành màu như bài thi yêu cầu.
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ĐỀ THI THỰC HÀNH TIÊU CHU ẨN KỸ THU ẬT QUỐC GIA

Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Nhuộm tóc

Số báo danh : 

※Thời gian thi : 25 phút

2. Trách nhiệm của thí sinh
  1) Không được thực hiện trái với yêu cầu như nhuộm tóc ngoài trừ màu sắc được đưa ra.
  2) Khi hết giờ thi, không được sờ vào tác phẩm hay dụng cụ như để chải tóc.
  3) Không được sử dụng tóc nối đã được nhuộm sẵn trước.
  4) Sau khi nhuộm tóc xong, phải cố định tác phẩm hoàn thành bằng băng dính trong vào 

Giấy kết quả thi rồi nộp.
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Nhuộm tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

- Nhuộm tóc (màu cam) -

Giấy kết quả thi

Màu nền
Màu nền
Tính từ phía trên tóc giả 
(weft) khoảng 5 cm

Màu cam

Màu kết quả
Độ dài còn lại phần dưới 
tóc giả (weft), tất cả 
khoảng 10 cm
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Nhuộm tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

- Nhuộm tóc 2 (màu tím) -

Giấy kết quả thi

Màu nền
Màu nền
Tính từ phía trên tóc giả 
(weft) khoảng 5 cm

Màu tím

Màu kết quả
Độ dài còn lại phần dưới 
tóc giả (weft), tất cả 
khoảng 10 cm
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Chứng chỉ
Kỹ thuật viên thẩm mỹ 

(thông thường)
Tên bài thi Nhuộm tóc

Tiêu 
chuẩn

NS

3. Bản vẽ

- Nhuộm tóc 3 (màu xanh lục) -

Giấy kết quả thi

Màu nền
Màu nền
Tính từ phía trên tóc giả 
(weft) khoảng 5 cm

Màu xanh lục

Màu kết quả
Độ dài còn lại phần dưới 
tóc giả (weft), tất cả 
khoảng 10 cm
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